
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Quỳnh Anh 09/07/2007 027 01

2 Thịnh Nguyễn Thúy Anh 23/01/2007 035 01

3 Đặng Minh Chương 26/09/2007 061 02

4 Trần Tuấn Đạt 15/04/2007 086 03

5 Hồ Hải Đăng 22/05/2007 088 03

6 Cao Trí Đức 06/07/2007 092 03

7 Nguyễn Mộng Đông Hải 23/08/2007 106 03

8 Phùng Hà Gia Hân 12/12/2007 117 03

9 Nguyễn Đức Huy 08/01/2007 145 04

10 Vũ Hà Minh Hương 07/12/2007 162 05

11 Nguyễn Đăng Khôi 07/11/2007 194 05

12 Nguyễn Lê Minh Khôi 16/09/2007 195 05

13 Hồ Anh Kiệt 13/12/2007 207 06

14 Trần Gia Luân 29/11/2007 242 07

15 Bùi Quang Minh 14/12/2007 244 07

16 Ninh Vương Nhiên Minh 30/12/2007 253 07

17 Nguyễn Kiều My 28/09/2007 256 07

18 Đoàn Nguyễn Thanh Ngọc 12/02/2007 279 08

19 Trần Bảo Ngọc 11/04/2007 288 08

20 Phạm Nguyễn Thảo Nguyên 17/10/2007 296 08

21 Đỗ Cao Ngọc Nhi 01/07/2007 306 08

22 Nguyễn Lê Ngọc Yến Nhi 08/01/2007 311 08

23 Nguyễn Thuỵ An Phi 17/05/2007 337 09

24 Hồ Minh Phương 11/11/2007 356 10

25 Trần Thúy Phương 11/04/2007 362 10

26 Bùi Ngô Ngọc Thanh 06/09/2007 396 11

27 Phạm Ngọc Thắng 30/04/2007 412 11

28 Hoàng Lê Anh Thư 15/09/2007 426 12

29 Huỳnh Mai Thy 28/07/2007 444 12

30 Nguyễn Việt Anh Thy 19/06/2007 447 12

31 Bùi Hữu Trí 25/09/2007 464 13

32 Dương Minh Trí 30/05/2007 465 13

33 Lê Khánh Trình 12/09/2007 477 13

34 Phạm Thành Trung 08/09/2007 483 13

35 Lê Anh Tú 13/07/2007 484 13

36 Nguyễn Anh Tuấn 21/07/2007 489 13

37 Nguyễn Đình Tuyển 25/11/2007 499 13

38 Bùi Nguyễn Ngọc Vy 10/11/2007 519 14

39 Vũ Hải Yến 22/08/2007 539 14

Danh sách này có: 39 học sinh.
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